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KẾ HOẠCH

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm

năm 2014
Thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH- BVHTTDL-BCA-UBTƯMTTQVN ngày 17.11.2005 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch - Bộ Công an và UBTƯMTTQ Việt Nam; Nghị quyết Liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BVHTTDL-BCA-UBTƯMTTQVN ngày 28.8.2008 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch - Bộ Công an và UBTƯMTTQ Việt Nam và Kế hoạch ký kết Liên ngành số 01/LN-LĐTBXH-VHTT-DL-CA- UBMTTQVN ngày 29.9.2006 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch - Công an và UBMTTQ Việt Nam tỉnh về việc xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2014 với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nắm tình hình triển khai thực hiện và kết quả phân loại, chấm điểm đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2014 và những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị để tháo gỡ nhằm đảm bảo việc triển khai và thực hiện có hiệu quả tốt Nghị quyết liên tịch trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Yêu cầu: 

- Công tác kiểm tra đảm bảo chất lượng, đánh giá sát đúng tình hình thực tế.
II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG  LÀM VIỆC
1. Chương trình làm việc tại xã, phường, thị trấn:

- Đoàn kiểm tra liên ngành phúc tra lại kết quả tự phân loại, chấm điểm đánh giá của xã, phường, thị trấn năm 2014. 
- Đoàn kiểm tra liên ngành về tại địa bàn nắm tình hình tại cơ sở và sau đó sẽ tổng hợp kết luận, đánh giá kết quả.

- Đơn vị báo cáo: Gồm các đơn vị đã đăng ký xây dựng mới và đăng ký duy trì xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội năm 2014 (theo kế hoạch lịch kiểm tra).
Để thuận lợi cho công tác kiểm tra đánh giá, đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn được kiểm tra chuẩn bị nội dung và cử đại diện Ban chỉ đạo cấp huyện tham gia làm việc cùng với đoàn công tác kiểm tra liên ngành của tỉnh. 

2.  Nội dung chuẩn bị báo cáo:

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn báo cáo công tác phòng chống tệ nạn xã hội và kết quả phân loại, chấm điểm đánh giá mức chuyển hoá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm của địa phương năm 2014. 
- Chuẩn bị báo cáo theo 5 nội dung sau (Bảng hướng dẫn nội dung đánh giá công tác xây dựng xã, phường thị trấn lành mạnh không có TNMT, MD).

- Biểu thống kê báo cáo kết quả về công  tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2014 của xã, phường, thị trấn (Biểu XP-08).

- Biên bản tự phân loại, chấm điểm đánh giá mức chuyển hoá về công tác xây dựng xã, phường thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2014 của xã, phường, thị trấn.

- Các văn bản chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện của Đảng uỷ, HĐND, UBND (Nghị quyết, Kế hoạch, chương trình công tác…)

- Danh sách đối tượng ma tuý, mại dâm; cơ sở kinh doanh dịch vụ có dễ phát sinh tệ nạn xã hội.
III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí: Hồ Dần, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn. Đồng chí: Hồ Quang Minh - Chi cục Trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội làm Phó đoàn trực. 
IV. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA
- Thời gian làm việc: 01 ngày; thời gian vào làm việc: 08 giờ 00 các ngày từ ngày 28/11/2014 đến ngày 17/12/2014 (Riêng 2 xã của huyện Nam Đông và A Lưới thời gian vào làm việc là 8 giờ 30).
- Địa điểm: tại UBND các xã, phường, thị trấn được kiểm tra (kế hoạch kèm theo).

Trên cơ sở nội dung kế hoạch này, đề nghị Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện và chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác kiểm tra liên ngành của tỉnh.  
	
	GIÁM ĐỐC

	Nơi nhận:
	

	- Tỉnh uỷ, UBND, HĐND tỉnh ( B/cáo);

- Bộ Lao động-TBXH (Cục PCTNXH) ( B/cáo);

- UBMTTQVN; Sở VH-TT-DL;
 CA tỉnh ( p/h);
- UBND các huyện, thành phố ( p/h);
- Phòng LĐ- TBXH huyện, Tp Huế ( t/h);
- UBND các xã, phường, thị trấn được kiểm tra (t/h);             

- Lưu: vt, CCPCTNXH.
	Nguyễn Thanh Kiếm


LỊCH KIỂM TRA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

( Kèm theo kế hoạch số          /KH-LĐTBXH ngày      tháng 12  năm 2014)

	Thời gian
	Nội dung
	Địa điểm

	Ngày

28.11.2014

	- UBND xã Phú Diên (Huyện Phú Vang) báo cáo kết quả phân loại, chấm điểm đánh giá mức chuyển hoá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.
- Đoàn kiểm tra chấm điểm và  kết luận
	01 ngày

(tại UBND 
xã Phú Diên)

	Ngày

02.12.2014

	- UBND phường Thủy Phương (Thị Xã Hương Thủy) báo cáo kết quả phân loại, chấm điểm đánh giá mức chuyển hoá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.

- Đoàn kiểm tra chấm điểm và  kết luận 
	01 ngày

(tại UBND 
phường 
Thủy Phương)

	Ngày

03.12.2014
	- UBND phường Hương Thọ (Thị xã Hương Trà)  báo cáo kết quả phân loại, chấm điểm đánh giá mức chuyển hoá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.

- Đoàn kiểm tra chấm điểm và  kết luận 
	01 ngày

(tại UBND phường 
Hương Thọ)



	Ngày 

04.12.2014
	 - UBND phường An Hòa (Thành phố Huế) báo cáo kết quả phân loại, chấm điểm đánh giá mức chuyển hoá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.

- Đoàn kiểm tra chấm điểm và  kết luận
	01 ngày

(tại UBND phường
An Hòa)



	Ngày
09.12.2014 


	- UBND phường Thuận Lộc (Thành phố Huế) báo cáo kết quả phân loại, chấm điểm đánh giá mức chuyển hoá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.

- Đoàn kiểm tra chấm điểm và  kết luận
	01 ngày 

(tại UBND phường 
Thuận Lộc)

	   Ngày
10.12.2014 
	- UBND xã Phong Bình (Huyện Phong Điền) báo cáo kết quả phân loại, chấm điểm đánh giá mức chuyển hoá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.

- Đoàn kiểm tra chấm điểm và  kết luận
	01 ngày

(tại UBND xã Phong Bình).

	Ngày
11.12.2014 


	- UBND xã Hương Nguyên (Huyện A Lưới) báo cáo kết quả phân loại, chấm điểm đánh giá mức chuyển hoá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.

- Đoàn kiểm tra chấm điểm và  kết luận
	01 ngày

(tại UBND xã Hương Nguyên)

	Ngày 

12.12.2014

	- UBND xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền) báo cáo kết quả phân loại, chấm điểm đánh giá mức chuyển hoá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.

- Đoàn kiểm tra chấm điểm và  kết luận
	01 ngày 

(tại UBND xã Quảng Phước)

	Ngày

16.12.2014

	- UBND xã Vinh Hưng (Huyện Phú Lộc) báo cáo kết quả phân loại, chấm điểm đánh giá mức chuyển hoá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.
- Đoàn kiểm tra chấm điểm và  kết luận.
	01 ngày

(tại UBND xã Vinh Hưng) 

	Ngày

17.01.2014

	- UBND xã Hương Giang (Huyện Nam Đông) báo cáo kết quả phân loại, chấm điểm đánh giá mức chuyển hoá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm.

- Đoàn kiểm tra chấm điểm và  kết luận 
	01 ngày

(tại UBND xã Hương Giang)



NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LÀNH MẠNH KHÔNG CÓ TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM

	Nội dung 1. Hoạt động chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể 

Ban hành các văn bản chỉ đạo và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (đặc biệt là kế hoạch phòng ngừa) và quan tâm chỉ đạo việc thực hiện.

	Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát, giao ban, sơ kết, tổng kết, báo cáo, khen thưởng, kỷ luật về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

	Nội dung 2. Triển khai công tác thông tin-giáo dục-truyền thông 

Triển khai thực hiện trọng tâm đồng bộ chương trình, kế hoạch và tổ chức giáo dục, truyền thông về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến từng gia đình.

	Thông tin-giáo dục-truyền thông bằng những biện pháp và hình thức phù hợp, tạo được sự đồng tình, ủng hộ trong nhân dân. 

	Nội dung 3. Hoạt động quản lý địa bàn 

Kiểm tra, giám sát, quản lý địa bàn theo quy định tại Luật Phòng, chống ma tuý, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, quy định về quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, hợp đồng lao động và thống kê, phân loại, lập hồ sơ quản lý, theo dõi sự biến động của các đối tượng.

	Đề ra và thực hiện biện pháp giải quyết kịp thời và phù hợp với từng loại đối tượng.

	Nội dung 4. Xử lý vi phạm 

Phát hiện kịp thời và xử lý theo quy định của pháp luật các vụ vi phạm thuộc thẩm quyền cấp xã; thông báo trong xã, phường, thị trấn về các vụ việc đã xử lý.

	Lập biên bản và chuyển cấp có thẩm quyền xử lý, các vụ vi phạm vượt thẩm quyền xử lý của cấp xã; theo dõi việc xử lý và kiến nghị kịp thời khi việc xử lý chưa theo đúng quy định của pháp luật.

	Nội dung 5. Công tác chữa trị, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho người bán dâm, người nghiện ma tuý

	Triển khai các hoạt động chữa trị, phục hồi tại cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP:

Tích cực vận động cai nghiện và tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma tuý, vận động người bán dâm hoàn lương.

Phát hiện kịp thời các đối tượng tái phạm, tái nghiện và có biện pháp giải quyết ngay.

	Thực hiện đúng Nghị định số 135/2004/NĐ-CP và Nghị định số 94/2009/NĐ-CP:

Lập hồ sơ đề nghị đưa đối tượng vào Cơ sở chữa bệnh.

Tiếp nhận và tổ chức quản lý, giúp đỡ, giáo dục, giải quyết việc làm tại cộng đồng đối với người cai nghiện ma tuý, người bán dâm từ Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội trở về.

	Thực hiện quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng tại cộng đồng theo Nghị định số 163/2003/NĐ-CP.

	Vận động, phát huy vai trò của gia đình trong việc quản lý, giáo dục đối tượng; phối hợp với gia đình, cộng đồng giúp đối tượng ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.

	Nội dung 6. Kết quả cụ thể

	- 100% đảng viên, cán bộ, nhân dân; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm và sử dụng ma tuý; 100% cơ quan, trường học trên địa bàn xã, phường, thị trấn được tuyên truyền, học tập và có văn bản ký cam kết về phòng, chống TNMT, MD.

	- Huy động kinh phí chương trình kinh tế-xã hội, đóng góp của nhân dân.

	- Chuyển biến tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm (tính cả người ở nơi khác đến tạm trú) 

	1, Đối với xã, phường, thị trấn trọng điểm 

	Về tệ nạn ma túy
	Về tệ nạn mại dâm

	- ít nhất có 40% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được chữa trị, phục hồi.
	- Có 100% số người bán dâm có hồ sơ quản lý được chữa trị, phục hồi.

	- Giảm ít nhất 50% số tụ điểm TNMT.
	- Giảm ít nhất 50% số tụ điểm TNMD.

	- Không phát sinh đối tượng hoặc tụ điểm TNMT mới.
	- Không phát sinh đối tượng hoặc tụ điểm TNMD mới. 

	- ít nhất có 60% số người cai nghiện trong kỳ báo cáo không tái nghiện từ 6 tháng trở lên.
	- ít nhất có 80% số người bán dâm được chữa trị, phục hồi không tái phạm. 

	- Giúp đỡ, tạo điều kiện để 40% số người sau cai nghiện có việc làm, ổn định cuộc sống.
	- Giúp đỡ, tạo điều kiện để 40% số người bán dâm hoàn lương có việc làm, ổn định cuộc sống.

	2, Đối với xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy, mại dâm:

	Về tệ nạn ma túy
	Về tệ nạn mại dâm

	- ít nhất có 60% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được chữa trị, phục hồi.
	- Có 100% số người bán dâm có hồ sơ quản lý được chữa trị, phục hồi.

	- Giảm ít nhất 70% số tụ điểm TNMT.
	- Giảm ít nhất 70% số tụ điểm TNMD.

	- Không phát sinh đối tượng hoặc tụ điểm TNMT mới.
	- Không phát sinh đối tượng hoặc tụ điểm TNMD mới.

	- ít nhất có 80% số người cai nghiện trong kỳ báo cáo không tái nghiện từ 6 tháng trở lên.
	- ít nhất có 90% số người bán dâm được chữa trị, phục hồi không tái phạm.

	- Giúp đỡ, tạo điều kiện để 50% số người sau cai nghiện có việc làm, ổn định cuộc sống.
	- Giúp đỡ, tạo điều kiện để 50% số người bán dâm hoàn lương có việc làm, ổn định cuộc sống.

	3, Đối với xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm:

	Về tệ nạn ma túy
	Về tệ nạn mại dâm

	- Không có tụ điểm TNMT, người nghiện ma túy.
	- Không có tụ điểm TNMD, người bán dâm. 

	- Giúp đỡ, tạo điều kiện để 70% số người sau cai nghiện hoặc người có nguy cơ cao có việc làm, ổn định cuộc sống.
	- Giúp đỡ, tạo điều kiện để 70% số người bán dâm hoàn lương hoặc người có nguy cơ cao mắc TNMD có việc làm, ổn định cuộc sống.

	



